
STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị Thành phần Tổ số hoá Ghi chú

I UBND thị trấn Tuy Phước

1 Nguyễn Viết Thảo Chủ tịch UBND thị trấn Tổ trưởng

2 Hoàng Tuyên Quang Trưởng công an thị trấn Tổ phó

3 Nguyễn Hoài Vỹ Công an thị trấn Thành viên

4 Phan Tấn Phước Tư pháp – Hộ tịch Thành viên

5 Mai Thị Huyền Trang Tư pháp – Hộ tịch Thành viên

II UBND thị trấn Diêu Trì

1 Phạm Văn An Chủ tịch UBND thị trấn Tổ trưởng

2 Hồ Anh Tuấn Trưởng công an thị trấn Tổ phó

3 Nguyễn Văn Tuấn Công an thị trấn Thành viên

4 Nguyễn Minh Tuấn Công an thị trấn Thành viên

5 Võ Thị Thanh Lê Công an thị trấn Thành viên

6 Trần Thị Trúc Ly Tư pháp – Hộ tịch Thành viên

III UBND xã Phước Thành

1 Nguyễn Thành Đạt Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Hà Ngọc Sỹ Trưởng công an xã Tổ phó

3 Nguyễn Thành Thịnh Công an xã Thành viên

4 Trần Thị Thu Dàng Tư pháp – Hộ tịch xã Thành viên

5 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tư pháp – Hộ tịch xã Thành viên
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IV UBND xã Phước An

1 Huỳnh Tấn Dũng Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Trương Quốc Sỹ Trưởng công an xã Tổ phó

3 Trương Lê Thọ Công an xã Thành viên

4 Trần Thị Xuân Diệu Tư pháp – Hộ tịch xã Thành viên

5 Lê Văn Tới Tư pháp – Hộ tịch xã Thành viên

V UBND xã Phước Lộc

1 Thái Văn Thuận Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Nguyễn Thanh Hùng Trưởng công an xã Tổ phó 

3 Trịnh Đình Hân Công an xã Thành viên

4 Hồ Thị Bảo Thơ Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

VI UBND xã Phước Thuận

1 Phan Thế Khoa Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Vũ Quốc Huy Trưởng công an xã Tổ phó 

3 Trần Đức Thuận Công an xã Thành viên

4 Huỳnh Thanh Lâm Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

VII UBND xã Phước Sơn

1 Tôn Kỳ Hải Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Duy Trưởng công an xã Tổ phó 

3 Nguyễn Ngọc Âu Công an xã Thành viên

4 Lê Trung Phương Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

VIII UBND xã Phước Hiệp

1 Trần thị Mỹ Diệp Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Nguyễn Vũ Long Trưởng công an xã Tổ phó 

3 Phan Ngọc Anh Phó Trưởng công an xã Thành viên



4 Nguyễn Đào Xuân Vương Công an xã Thành viên

5 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

6 Phan Trung Châu Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

IX UBND xã Phước Nghĩa

1 Lê Quốc Dũng Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Hồng Hằng P.Trưởng công an xã Tổ phó 

3 Cao Lê Trình Công an xã Thành viên

4 Nguyễn Văn Nhân Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

X UBND xã Phước Hưng

1 Lê Anh Duy Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Đặng Thành Trung Trưởng công an xã Tổ phó 

3 Lê Thanh Duy Công an xã Thành viên

4 Mai Thanh Quí Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

5 Huỳnh Bảo Hân Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

XI UBND xã Phước Quang

1 Đoàn Văn Điệp Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Hồ Xuân Hải Trưởng công an xã Tổ phó 

Trần Quang Huy Công an xã Thành viên

3 Trần Hữu Phú Công an xã Thành viên

4 Ngô Xuân Thưởng Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

5 Nguyễn Thị Như Thuyền Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

XII UBND xã Phước Hoà

1 Huỳnh Thanh Vương Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Nguyễn Đức Thành Trưởng công an xã Tổ phó 

3 Lê Thành Tài Công an xã Thành viên



4 Nguyễn Sanh Cường Tư pháp - Hộ tịch Thành viên

XIII UBND xã Phước Thắng

1 Nguyễn Văn Công Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng

2 Đỗ Trần Nguyên Trưởng công an xã Tổ phó 

3 Nguyễn Ngọc Nhân Công an xã Thành viên

4 Võ Thế Dũng Tư pháp - Hộ tịch Thành viên
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